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Phần 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

A. Giới thiệu khái quát về tiêu chí: 

    Các tiêu chí cụ thể: 

I. Tư tưởng chính trị đạo đức lối sống. 

1. Tư tưởng vững vàng, tích cực tham gia các phong trào của trường cũng 

như của địa phương. Xây dựng mối đoàn kết. 

2. Chấp hành đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước 

cũng như những quy định chung của địa phương nơi cư trú.  

3. Đạo đức và nhân cách nhà giáo 

II. Thực hiện các nền nếp 

1. Ngày công; Giờ công 

2. Hồ sơ sổ sách. 

3. Nề nếp học sinh. 

III. Hiệu quả công tác 

1. Chất lượng giáo dục đạo đức học sinh 

2. Chất lượng giảng dạy của giáo viên 

3. Vở sạch chữ đẹp  

4. Công tác kiểm tra nội bộ, thanh tra kiểm tra của cấp trên. 

IV. Công tác chuyển đổi số: 

V. Các tiêu chí riêng 

1. Kết quả hoàn thành các nhiệm vụ của hiệu phó. 

(Phụ trách chuyên môn, phổ cập, hoạt động ngoài giờ lên lớp và các 

công việc do hiệu trưởng phân công) 

2. Hiệu quả công tác của nhân viên hành chính. 

VI. Điểm thưởng 

2. Phạm vi đối tượng: 

Biểu điểm thi đua áp dụng cho các đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên văn 

hóa, giáo viên bộ môn và nhân viên hành chính trong biên chế đang công tác tại 

trường. 
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3.Tổng số tiêu chí: 

a) Cán bộ quản lý:  

- Hiệu trưởng: Gồm các tiêu chí: I (1,2,3); II (1,2); IV; V (1); VI. 

 Tính tổng điểm chia bình quân cho 5 

- Hiệu phó: Gồm các tiêu chí I (1,2,3); II (1,2); IV; V (1); VI. 

   Tính tổng điểm chia bình quân cho 5. 

b) Giáo viên :  

- Giáo viên bộ môn:  Gồm các tiêu chí I (1,2,3); II (1,2,); III (2,4) IV; VI. 

 Tính tổng điểm chia bình quân cho 7 

- Giáo viên văn hóa:  Gồm các tiêu chí I (1,2,3); II (1,2,3); III (1,2,3,4) IV; VI. 

Tính tổng điểm chia bình quân cho 10 

c) Nhân viên hành chính:  Gồm các tiêu chí I (1,2,3); II (1,2); III (4); IV; V (2); VI. 

Tính tổng điểm chia bình quân cho 7 

4. Nguyên tắc: 

- Căn cứ vào các hồ sơ theo quy định 

- Căn cứ vào thực tế 

- Căn cứ vào kết quả đạt được khi kiểm tra đánh giá 

- Căn cứ vào kết quả thi đua để xét duyệt các danh hiệu của cá nhân, tập thể 

- Các tiêu chí thi đua của từng cá nhân sẽ được các bộ phận theo dõi kiểm tra 

thường xuyên. Ban thi đua của nhà trường bình xét thi đua vào cuối năm học: 

- Tính điểm trung bình của mỗi cá nhân xếp thứ tự theo độ dốc từ cao xuống 

thấp. Bình bầu lao động tiên tiến cấp trường theo độ dốc điểm từ thứ tự thứ nhất 

đến đủ số lượng tỷ lệ mà Ban thi đua cấp Phòng xét duyệt cho trường. Xếp riêng 

từng bộ phận CBQL, GV văn hóa, GV bộ môn, nhân viên (Nếu chưa có kết quả 

của PGD thì xét đến tỷ lệ 60-70% cán bộ giáo viên nhân viên trong trường). Sau đó 

hội đồng thi đua khen thưởng bình bầu bằng phiếu kín. 

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua được bình bầu bằng cách bỏ phiếu tín nhiệm: 

những đối tượng đăng ký thi đua đầu năm và phải đạt lao động tiên tiến. 

- Xét và đề nghị khen thưởng bằng hình thức bỏ phiếu kín cho cán bộ giáo viên 

có thành tích xuất sắc trong năm học (với những người đăng ký từ đầu năm). 

5. Quy định về các điều cấm:  Nếu tập thể, cá nhân vi phạm các điều sau thì 

không xếp loại thi đua trong năm học: 

- Vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình thì  không xếp thi đua. 

- Vô kỷ luật, nghỉ không có lý do nhắc nhở trong cuộc họp (từ 3 lần trở lên) 
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- Các công việc được phân công không hoàn thành bị nhắc nhở trong cuộc 

họp (từ 3 lần trở lên). 

- Không đấu tranh phê bình và tự phê bình, che dấu hoặc tiếp tay cho những 

việc làm sai trái, ảnh hưởng đến phong trào nhà trường.  

- Vi phạm đạo đức nhà giáo, từ chối không nhận nhiệm vụ được giao, có biểu hiện 

gây rối mất đoàn kết nội bộ, không tuân thủ nội quy của trường. 

- Kế hoạch dạy học, sổ sách ký duyệt theo tuần, nếu không nộp đúng lịch nhắc 

nhở trong cuộc họp 3 lần trở lên không xếp thi đua. 

Chú ý: Chỉ tiêu thi đua có sự điều chỉnh linh hoạt trong quá trình thực hiện 

cho phù hợp 

Các nội dung khi đã được thống nhất trong hội nghị, nếu đ/c nào không có ý 

kiến mà phát ngôn bên ngoài trái với sự chỉ đạo của nhà trường và của cấp trên, 

gây mất đoàn kết nội bộ, nếu vi phạm 1 lần đưa ra cuộc họp nhắc nhở, từ 2 lần trở 

lên thì không xếp thi đua 

Phần 2 

CÁC TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ THI ĐUA 

NĂM HỌC 2023-2024 

STT Các tiêu chí Điểm 
Người 

PT 

I Tư tưởng đạo đức lối sống. 10  

 

    

    1 

Tư tưởng vững vàng, tích cực tham gia các phong trào của 
ngành, của trường và của địa phương, xây dựng mối đoàn kết. 
- Tích cực tham gia và có hiệu quả cao:            3 điểm  

- Có tham gia và hiệu quả bình thường :            2 điểm 

- Có tham gia nhưng còn kêu ca, phàn nàn :       1 điểm 

- Tư tưởng dao động, không tham gia:                 0 điểm 

3 

 

 

 

 

 

HT 
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Chấp hành đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của 

Nhà nước cũng như những quy định của của ngành, của 

trường và của địa phương nơi cư trú. (Đặc biệt chấp hành 

chính sách kế hoạch hoá gia đình) 

- Chấp hành tốt:                                                        3 điểm 

- Chấp hành song còn kêu ca, phàn nàn:                  2 điểm 

- Vi phạm chính sách DSKHHGĐ:                   Không xếp loại 

- Vi phạm ATGT bị Công an bắt phạt:        Trừ 1 điểm/lần 

- Bị dư luận nhân dân kêu ca, phàn nàn:      Trừ 1 điểm/lần.                         

 

3 

 

 

 

HT 
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Đạo đức và nhân cách. 

Đạo đức, nhân cách của CB,GV,NV trong nếp sống, sinh hoạt, ý 

thức tự học, thực hiện các quy định của trường, đối xử với học sinh 

và mọi người, xâm hại đến tinh thần hoặc thân thể học sinh. 

Tấm gương đạo đức tốt:                                           4 điểm 

- Xúc phạm thân thể, nhân cách HS:          Trừ 1 điểm/lần 

- Bị cán bộ, nhân dân kêu ca, phàn nàn:    Trừ 1 điểm/lần 

- Vi phạm về dạy thêm học thêm:                 Trừ 2 điểm 

4 

 

 

 

 

 

 

 

HT 
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STT Các tiêu chí Điểm 
Người 

PT 

II Thực hiện các nề nếp 40  

 

 

 

1 

Ngày công đầy đủ theo quy định; Chấp hành thời gian làm 

việc đúng giờ quy định. 

   (Nghỉ có lý do được nghỉ số buổi theo quy định của ngành, 

nghỉ có phép đổi buổi 3 lần) 

Điểm trừ:-  Nghỉ báo muộn ảnh hưởng đến công việc chung 1lần. 

                 - Mỗi lần đi muộn 5 phút. 

                 -  Về sớm không báo cáo. 

Ghi chú: Nghỉ không phép hoặc vô lý do ít nhất 3 lần nghỉ 

không xếp thi đua. 

10 

 

 

2 

0,1 

0,25 

0,5 

PHT 

VP 
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Hồ sơ sổ sách theo quy định của ngành, của trường.  

Chia ra:             + Số lượng 

                          + Hình thức 

                          + Nội dung 

                          + Cập nhật thông tin kịp thời. 

(Hồ sơ theo quy định: các loại hồ sơ sổ sách của giáo viên chủ 

nhiệm, giáo viên bộ môn, bộ phận hành chính, cán bộ quản lý 

và các tổ chức đoàn thể). 

Điểm trừ: Thiếu, hoặc vi phạm các quy định về các loại hồ sơ 

căn cứ số điểm để trừ theo 4 nội dung trên. Đánh giá của BGH 

và xếp loại của đoàn kiểm tra (nếu năm học có đoàn kiểm tra). 

Sổ theo dõi chất lượng và học bạ (Đối với GVCN và GV bộ môn) 
+ Sổ theo dõi chất lượng:  

Ghi chép đầy đủ lí lịch, phần tổng hợp, đánh giá nhận xét các 

môn học của học sinh. Ban thi đua kiểm tra 2 lần/năm 

      Ghi thiếu hoặc sai :                        Trừ 0,25 điểm/ HS 

      Cập nhật không kịp thời:               Trừ 0,25 điểm/môn 

+ Học bạ:  
Đối với học bạ in, nhà trường sẽ tổ chức cho GV trong 

từng tổ kiểm tra chéo. Yêu cầu nhập liệu chính xác lý lịch theo 

Giấy khai sinh, nhập liệu Đánh giá HS trên Sổ đánh giá học 

sinh và Học bạ phải trùng khớp. 

Dữ liệu nhập sai của GVCN hoặc của GV bộ môn nào thì 

tính lỗi cho GV đó 

      Ban giám hiệu kiểm tra xác suất từ 5-10 HS/ 1 lớp 

      Ghi thiếu hoặc sai 1 lỗi:                       Trừ 0,25 điểm 

10 

2 

2 

5 

1 
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Nề nếp học sinh. 

1. Căn cứ vào kết quả kiểm tra nề nếp HS để tính điểm (có tiêu 

chí chấm điểm nề nếp học sinh riêng). (10 điểm) 

2. Hoạt động theo dõi hàng ngày của Ban sao đỏ của trường. 

Lấy kết quả thi đua tuần do BCH Liên đội xếp loại để cho điểm.  

- Xếp từ 1-10: 10 điểm. 

- Xếp từ 11-20: 9,5 điểm. 

10 

 

Đ/c Tú- 

PHT 

+PTĐ 
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STT Các tiêu chí Điểm 
Người 

PT 

- Xếp từ 21-35: 9 điểm. 

3. Kiểm tra nề nếp đột xuất của BGH và của PTĐ (10 điểm) 

GVCN: Lấy điểm trung bình cộng của mục 1,2 và 3. 

GV bộ môn: Lấy điểm mục 3 (những ngày GVCN không có tiết) 

III Hiệu quả công tác   

 

 

 

1 

Giáo dục đạo đức học sinh. 

        Học sinh ngoan, không vi phạm các quy định của trường, 

lớp, không ăn trộm vặt, không đánh nhau. 

Điểm trừ: Lớp có hs vi phạm nội quy, đánh nhau, ăn trộm 

trong trường… trừ 0,1 điểm/ lần. 

10 

 

 

 

 

 

Đ/c 

Tú 

PHT 

+PTĐ 
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Chất lượng giảng dạy của giáo viên: 

* Đối với GV văn hóa: Căn cứ vào kết quả KT do nhà trường 

(hoặc PGD) tổ chức.  

  Tính theo KTĐK: cuối Học kỳ II ; Nếu PGD khảo sát thì lấy 

điểm của lần khảo sát 

Tính theo bình quân chung của huyện (Nếu huyện không xếp 

thì tính theo bình quân chung của khối) theo các lần kiểm tra 

định kỳ hoặc khảo sát chất lượng. 

Điểm thưởng: Tăng 10% thưởng 1 điểm  

Điểm trừ: Giảm 10% trừ 1 điểm.  

* Đối với giáo viên bộ môn: Căn cứ kết quả giảng dạy, chất 

lượng HS để đánh giá. 

Môn Tiếng Anh: Tính theo bình quân chung của huyện theo 

điểm khảo sát chất lượng.  

Với những bộ môn trong bài khảo sát  chất lượng có bài thì lấy 

chất lượng bài khảo sát của môn đó làm căn cứ để cho điểm. 

Điểm thưởng: Tăng 10% thưởng 1 điểm. 

Điểm trừ: Giảm 10% trừ 1 điểm.  

 Nếu không có bài khảo sát chung toàn huyện thì căn cứ vào phong 

trào Văn nghệ, sản phẩm học sinh môn MT, kết quả  các lần khảo 

sát  CB, GV, NV có thể bỏ phiếu để cho điểm giáo viên. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

đ/c 

Huyền

- PHT 
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Vở sạch, chữ đẹp, chia ra: 

 Quy định: HS viết bút mực đen(cả lớp 1- viết bút mực sau GKI). 

+ Chấm vở của học sinh 2 lần/ năm học. 

+ Thi viết chữ đúng và đẹp cho học sinh cấp trường theo hàng tháng. 

    Đạt 100% được 10 điểm, giảm 1% trừ 0,1 

 

 

10 

 

 

 

Đ/c 

Huyền

- PHT 
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Công tác kiểm tra nội bộ trường, thanh tra kiểm tra cấp trên. 

+ Loại Tốt 

+ Loại Khá 

+ Loại Đạt 

10 

10 

9 

8 

đ/c 

Thanh

- PHT 
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STT Các tiêu chí Điểm 
Người 

PT 

 

 

   

IV 

Ứng dụng CNTT và Công tác chuyển đổi số: 

+ Có ít nhất 1 học liệu có chất lượng đống góp vào kho học liệu 

dùng chung của trường. 

+ Nộp KHDH đúng thời gian quy định, GVVH tổ chức dạy học 

thường xuyên trên nền tảng OLM (mỗi tuần có ít nhất 1 lượt 

bài giao cho HS (cả năm ít nhất 35 lượt bài) 

+ Nộp thống kê, báo cáo online đúng hạn 

Điểm trừ:  

Mỗi lần ký duyệt KH chậm trừ 0,25 điểm / lần 

GV giao bài không thường xuyên:(KT trên thống kê tổng hợp 

hệ thống) trừ mỗi lượt 0,25 điểm. 

Nộp Báo cáo chậm trừ mỗi lần 0,25 điểm 

10 

2 

 

6 

 

2 

   

PHT 

 

 

 

 

V Các tiêu chí riêng   

1 Hiệu trưởng và hiệu phó: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo 

phân công:  

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ: 10 điểm 

Thực hiện không đúng tiến độ, bị nhắc nhở từ cấp trên  trừ mỗi lần 

0,25 điểm 

Lãnh đạo phụ trách có trách nhiệm các cuộc thi được cộng điểm 

thưởng như GV. 

10  

 

BTĐ 
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Hiệu quả công tác của nhân viên hành chính: 

1. Công tác theo chuyên môn được phân công. 

Hoàn thành tôt công tác chuyên môn và ccs nhiệm vụ HT giao 

- Không hoàn thành, chậm tiến độ bị nhắc nhở trừ 0,25 điểm/ 

lần. 

2. Công tác trực văn phòng và VS 

Trực đầy đủ theo lịch phân công, nghỉ hoặc về sớm hoặc ra 

khỏi trường làm nhiệm vụ phải báo cáo BGH trực (điểm trừ 

theo mục giờ công ngày công phần II.1. 

Vệ sinh khu hiệu bộ, phòng hội đồng sạch sẽ gọn gàng theo 

lịch trực chính. Mỗi lần bị nhắc nhở trừ 0,25 điểm. 

20 

 

10 

 

 

10 

 

BGH 

VI ĐIỂM THƯỞNG   

 

 

 

*Các hội thi, giao lưu, tham gia các hoạt động từ cấp huyện trở lên. 

Thưởng cho cán bộ giáo viên dạy số điểm theo tổng các giải 

của học sinh. (1 HS đạt giải nhiều cấp thì lấy điểm cao hơn) 

Giải Huyện Tỉnh Quốc gia 

Nhất 3 điểm 5 điểm 8 điểm 

Nhì 2 điểm 4 điểm 6 điểm 

Ba 1,5 điểm 3 điểm 4 điểm 

Khuyến khích 1 điểm 2 điểm 3 điểm 

Riêng thi chữ đẹp cấp huyện điểm thưởng bằng ½ số điểm 

thưởng trên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHT 
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STT Các tiêu chí Điểm 
Người 

PT 

Lớp có HS tham gia mỗi HS tham gia 0,1 điểm 

* Các cuộc thi và tham gia các hoạt động của GV từ cấp 

huyện trở lên: 

- Tham gia các cuộc thi (GVG, GVCN giỏi) và đạt giải thưởng 5 

điểm. Tham gia nhưng không đạt danh hiệu danh hiệu 2 điểm. 

- Tham gia dạy tiết dạy minh hoạ SHCM cấp huyện: 2 điểm 

-  Các cuộc thi không xếp loại danh hiệu GV (thi TDTT, VN...) 1 điểm. 

Các cuộc thi có xếp giải thì cộng điểm theo giải (như trên). Nếu cuộc thi 

đồng đội có nhiều thành viên tham gia (từ 3 người trở lên thì điểm thưởng 

cao gấp 3 lần). 

- Tham gia các hoạt động do trường, PGD, huyện trưng tập có được 

cộng điểm thưởng cho đơn vị: 1 điểm. Các hoạt động không được 

cộng điểm cho đơn vị thưởng 0,25 điểm/ lần. 

- CBGV, NV viết bài hoặc có học sinh tham gia viết bài, giải toán 

trên các tạp chí, Toán Tuổi thơ, Văn Tuổi thơ và các sân chơi 

trí tuệ khác mỗi lần có bài cộng 1 điểm. 

- Có sáng kiến KN có ảnh hưởng cấp ngành GDDT huyện cộng 0,5 

điểm, có ảnh hưởng cấp tỉnh (của năm học liền trước) cộng 1 điểm. 

- Thưởng chất lượng cho khối có chất lượng khảo sát cao hơn bình 

quân của huyện. Các khối lớp xếp trong huyện từ thứ 1 – 6 (20 

trường) cộng 3 điểm cho mỗi lớp. Các khối xếp từ 7 – 10 (20 

trường) trong huyện cộng 2 điểm cho mỗi lớp (lưu ý: Cả khối 

cao hơn bình quân của huyện nhưng lớp có nhiều tiêu chí thấp 

hơn bình quân của huyện không được cộng) 

- GV lớp 5 huy động được HS tham gia thi vào THCS Xuân Trường :  

+ Động viên HS tham gia thi THCS Xuân Trường 0,2 điểm/ HS 

+ Có HS đỗ vào THCS Xuân Trường và đi học tại trường cộng 0,5 điểm/1 

HS (điểm cộng thi đua cho GV vào năm học sau) 

- Tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo và hiến được máu cộng 1 điểm 

- Dạy Online cho HS vùng cao 1 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã thông qua trong Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động ngày 14 tháng 

9 năm 2024. 
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